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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: 

ỨNG DỤNG CNTT XÂY DỰNG 



CHƯƠNG TRÌNH CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tác giả: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

1. Đặt vấn đề: 
“Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Trường học thông minh”, là một trong những bước chuẩn bị để cùng với thành phố thực hiện đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những trường được cấp phép đào tạo nguồn nhân lực các ngành nghề trọng điểm của Quốc gia, khu vực ASEAN và đặc biệt là Quốc tế. Vì vậy, theo xu thế hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, nhà trường đã và đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện “trường học thông minh”.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giáo dục là xu thế tất yếu. Hiệu quả của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giáo dục đã được khẳng định trong thực tế, nhất là khả năng giúp giảng viên tiết kiệm thời gian, tránh sai sót, công tác chấm thi trở nên khoa học, chuyên nghiệp và dễ dàng hơn.

Là một giảng viên giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, tôi nhận thấy môn Tin học là một môn bắt buộc của hầu hết các ngành học. Nó còn được dùng làm điều kiện xét tốt nghiệp của HSSV trong các hệ đào tạo từ Trung cấp, Cao đẳng và cả hệ Đại học. Vì lý do đó khối lượng giảng dạy Tin học cho các ngành học rất cao, việc ra đề thi và chấm thi dễ xảy ra sai xót là một việc tất yếu, tạo ra áp lực rất lớn lên giảng viên khi cần chấm một khối lượng lớn bài thi trong một khoảng thời gian nhất định, đó là chưa kể đến ảnh hưởng tâm trạng, thời gian và không gian.
Tôi đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ cán bộ quản lý và đồng nghiệp, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình chấm điểm tự động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”. Thông qua đề tài này:
· Đối với giảng viên: Chương trình chấm điểm tự động là phần mềm phục vụ đắc lực cho việc truyền đạt ý tưởng của người ra đề thi đến HSSV. Giúp cho việc chấm bải thi trở nên nhanh chóng, dễ dàng, tránh xảy ra sai xót trong quá trình chấm bài. 
· Đối với HSSV: Đặt niềm tin vào việc chấm điểm chuyên nghiệp của nhà trường thông qua phần mềm chấm điểm tự động.
· Đối với Nhà trường: Góp phần tạo nên một nhà trường khoa học và chuyên nghiệp khi ứng dụng phần mềm. Công tác quản lý việc ra đề thi và chấm bài thi trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn. Tiết kiệm một nguồn nhân lực lớn để ra đề thi và chấm bài thi.
2. Nội dung:

2.1. Thực trạng
Những bước nhảy vọt của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. Để có thể tận dụng hiệu quả các cơ hội, vượt qua những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian tới, nhà trường cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

· Một là, đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, kết nối giữa đào tạo và sử dụng lao động, từ cách đào tạo làm cho người học thụ động sang chủ động sáng tạo, không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức.

· Hai là, khuyến khích phát triển thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó, làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính sách. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đào tạo về công nghệ.
· Ba là, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, xây dựng mô hình giáo dục 4.0 theo kịp với xu hướng công nghệ hiện đại trong nền kinh tế 4.0. 

· Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, thu hút cán bộ giỏi, các chuyên gia trong và ngoài nước hợp tác với nhà trường. Đổi mới cơ chế quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trong đó xây dựng đội ngũ giảng viên là khâu then chốt…

· Năm là, các chương trình đào tạo về lĩnh vực thương mại cần cập nhật kiến thức chuyên môn nhanh hơn nữa, phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ những trọng tâm này, tôi đã nghiên cứu những khó khăn mà nhà trường nói chung và các đơn vị nói riêng đã gặp phải để tìm ra những giải pháp khắc phục để công tác xây dựng “nhà trường thông minh” phát triển tốt hơn. Sau đây là những khó khăn mà tôi đã nghiên cứu được:
· Đối với giảng viên: Dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi khi phải chấm quá nhiều bài trong một thời gian nhất định. Tâm trạng, sức khỏe ảnh hưởng rất lớn dễ làm cho giảng viên phân tâm dẫn đến việc chấm bài bằng thủ công xảy ra sai xót.
· Đối với HSSV: Chấm điểm thủ công chưa tạo dựng được niềm tin ở HSSV. Tốn nhiều thời gian, công sức xin chấm phúc khảo lại bài của bản thân.
· Đối với Nhà trường: Công tác quản lý việc ra đề thi và chấm bài thi trở nên khó khăn do phải tốn nhiều thời gian, công sức sắp xếp lực lượng giảng viên ra đề thi và chấm bài thi, sắp xếp lịch thi, lịch thi lại, chấm phúc khảo cho HSSV.
          
2.2. Giải pháp

Với việc tiếp cận công nghệ, khai thác sử dụng công nghệ thông tin vào trường học, đã làm thay đổi diện mạo của một nhà trường truyền thống sang nhà trường thông minh. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ đến nhà trường thông minh với sự phát triển của tất cả các ngành trong xã hội, giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian là một giải pháp vô cùng khoa học và chuyên nghiệp.


Từ những khó khăn mà cá nhân và nhà trường gặp phải, tôi đã tham khảo tài liệu, học tập từ các cán bộ quản lý và đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công tác quản lý hồ sơ, chuyên ngành công nghệ thông tin. Tôi mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình chấm điểm tự động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Cấu trúc phần Excel trong môn Tin học bao gồm các nội dung chính:

+ Làm việc lên tập tin (workbook), bảng tính (worksheet).

+ Nhập dữ liệu cho bảng tính và định dạng chúng.

+ Các hàm cơ bản về tính toán, hàm chuỗi, hàm tìm kiếm, hàm biến đổi, …

+ Các thao tác cơ bản lên dữ liệu: lọc, sắp xếp, trích xuất, …

+ Tạo biểu đồ thể hiện sự tương quan của các giá trị dữ liệu.

+ In ấn, định dạng trang in, …


Nội dung thi của phần Excel trong môn Tin học thường chú trọng vào vấn đề xây dựng công thức dùng hàm là chủ yếu. Các chủ đề khác như định dạng, trình bày bảng dữ liệu, biểu đồ có tỉ lệ điểm thấp hơn so với xây dựng công thức

a. Cấu trúc một đề thi Excel cơ bản.
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Nhìn vào cấu trúc đề thi, ta có thể xác định một số dạng câu hỏi như sau:

a. Câu hỏi dạng Nhập dữ liệu và định dạng – Câu 1, câu 2 (2/10).

b. Câu hỏi dạng nhập công thức – Câu 3 đến câu 7 (5/10).

c. Câu hỏi dạng trích xuất và sắp xếp dữ liệu – Câu 8, câu 9 (2/10).

d. Câu hỏi về biểu đồ - Câu 10 (1/10).
b. Cách xác định tính chính xác cho từng loại câu hỏi.

· Câu hỏi dạng nhập dữ liệu và định dạng:


Có những vấn đề mà ta cần phải xác định khi chấm câu hỏi dạng này như sau:


+ Các vùng (Range) của dữ liệu: bao gồm vùng dữ liệu chính của đề thi; vùng dữ liệu bảng các giá trị dùng cho việc truy xuất các hàm tìm kiếm và xây dựng các công thức; vùng kết quả của trích xuất dữ liệu (Advanced Filter) và vủng điều kiện (Criteria Range).


Ở đây, ta chỉ quan tâm đến các vùng dữ liệu chính mà bỏ qua các vùng khác.

Khi xét ta sẽ xét từng ô một đối với nhau. Nếu ô tương ứng bên đề thi không có dữ liệu thì ta không cần xét ô tương ứng bên đề thi vì đó có thể là ô chứa công thức của các câu hỏi sau.


Có hai dạng dữ liệu: một dạng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối của những câu hỏi sau. Một dạng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng.

Đối với dạng không ảnh hưởng thì ta sẽ dùng Edit Distance để so sánh. Lý do dùng Edit Distance mà không dùng so khớp vì ta có thể bỏ qua sai sót lỗi chính tả.

Đối với dạng có ảnh hưởng đến kết quả cuối thì ta dùng so khớp (matching) để so sánh.


Về vấn đề định dạng, ta có thể trích xuất định dạng và so sánh với định dạng mẫu mà ra quyết định cho điểm.

Một vấn đề cần quan tâm là do ảnh hưởng của câu hỏi 9 (sắp xếp dữ liệu), sẽ làm cho kết quả của bảng tính bị thay đổi so với ban đầu. Vì thế khi so sánh dữ liệu, ta phải dùng thêm bảng dữ liệu mẫu đã được sắp xếp.


Như vậy việc so sánh sẽ thực hiện hai lần trên hai bản dữ liệu mẫu chưa sắp xếp và đã có sắp xếp. Kết quả cuối cùng sẽ lấy dựa trên giá trị điểm cao nhất.

· Câu hỏi dạng nhập công thức:


Có hai vấn đề cần phải xác định trong ô công thức: Công thức và lượng giá (kết quả) của công thức.

	Công thức
	Lượng giá (Evaluation)

	Có
	Đúng

	Có
	Sai

	Không
	Trống

	Không
	Có giá trị



Cùng một nội dung câu hỏi, có thể có nhiều cách vận dụng hàm khác nhau. Ví dụ như câu 5 ở trên, ta có thể dùng hàm: “=VLOOKUP(LEFT(C2,2), BANG_DON_GIA, IF(RIGHT(C2)=”S”, 3, 4), FALSE)” hoặc “=IF(RIGHT(C2)=”S”, VLOOKUP(LEFT(C2,2),BANG_DON_GIA,3,FALSE), VLOOKUP(LEFT(C2,2),BANG_DON_GIA,4,FALSE))”, ….

Vì thế, đối với câu hỏi yêu cầu xây dựng hàm thì hai tiêu chí được xét đến:


+ Ô cần xét phải ở dạng công thức (Formula) chứ không phải là giá trị. Và hàm phải có tham chiếu tối thiểu (lệ thuộc) đến một ô khác cùng hàng.


+ Ô cần xét sẽ được lượng giá và so sánh với giá trị mẫu để kiểm tra sự chính xác của tính toán hàm.


+ Các  giá trị trả về lỗi của công thức như #N/A!, #VALUE!, #NAME!, … sẽ coi như lượng giá sai.

· Câu hỏi dạng trích xuất dữ liệu:


Việc trích xuất dữ liệu có thể thực hiện thông qua dùng vùng điều kiện hoặc không dùng vùng điều kiện. Vùng trích xuất có thể nằm trên cùng bảng tính bài thi hoặc nằm trên bảng tính khác. Để giới hạn, chương trình sẽ chỉ hỗ trợ khi vùng trích xuất nằm cùng với bảng tính bài thi.

· Câu hỏi về biểu đồ:


Biểu đồ dùng để biểu thị sự tương quan giữa các giá trị dữ liệu cũng như mối quan hệ của chúng một cách trực quan. Đề thi môn Tin học của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cũng thường có câu hỏi này. Biểu đồ trong Excel có thể nằm dưới dạng Embedded trên cùng bảng tính bài thi, hoặc nằm riêng trên bảng biểu đồ riêng.


Để giới hạn, chương trình chưa xét đến yêu cầu biểu đồ nằm trên bảng riêng. Đồng thời chương trình chỉ xét đến hai tiêu chí là vùng dữ liệu và dạng biểu đồ mà không xét đến các tiêu chí khác như nhãn, tiêu đề, kích thước biểu đồ trên bảng tính, tính mỹ thuật của biểu đồ.
c. Thực nghiệm, đánh giá:
Chương trình được viết bằng ngôn ngữ C# dùng Visual Studio 2019. Net Framework version 4.5. Giao tiếp với Excel dùng Microsoft Excel 2016 COM Interface.

Hình 1: Giao diện chương trình chính
Hình 2: Giao diện bộ sinh luật

3.  Hiệu quả mang lại: 
Áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo, cần nhân rộng cho các đơn vị đào tạo. 
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

( Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến
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TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tác giả: 


Chức vụ: 


Đơn vị công tác: 

1. Thực trạng

“Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Trường học thông minh”, là một trong những bước chuẩn bị để cùng với thành phố thực hiện đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 


Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những trường được cấp phép đào tạo nguồn nhân lực các ngành nghề trọng điểm của Quốc gia, khu vực ASEAN và đặc biệt là Quốc tế. Vì vậy, theo xu thế hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, nhà trường đã và đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện “trường học thông minh”.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giáo dục là xu thế tất yếu. Hiệu quả của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giáo dục đã được khẳng định trong thực tế, nhất là khả năng giúp giảng viên tiết kiệm thời gian, tránh sai sót, công tác chấm thi trở nên khoa học, chuyên nghiệp và dễ dàng hơn.

Là một giảng viên giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, tôi nhận thấy môn Tin học là một môn bắt buộc của hầu hết các ngành học. Nó còn được dùng làm điều kiện xét tốt nghiệp của HSSV trong các hệ đào tạo từ Trung cấp, Cao đẳng và cả hệ Đại học. Vì lý do đó khối lượng giảng dạy Tin học cho các ngành học rất cao, việc ra đề thi và chấm thi dễ xảy ra sai xót là một việc tất yếu, tạo ra áp lực rất lớn lên giảng viên khi cần chấm một khối lượng lớn bài thi trong một khoảng thời gian nhất định, đó là chưa kể đến ảnh hưởng tâm trạng, thời gian và không gian.
Tôi đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ cán bộ quản lý và đồng nghiệp, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình chấm điểm tự động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”. Thông qua đề tài này:

· Đối với giảng viên: Chương trình chấm điểm tự động là phần mềm phục vụ đắc lực cho việc truyền đạt ý tưởng của người ra đề thi đến HSSV. Giúp cho việc chấm bải thi trở nên nhanh chóng, dễ dàng, tránh xảy ra sai xót trong quá trình chấm bài. 
· Đối với HSSV: Đặt niềm tin vào việc chấm điểm chuyên nghiệp của nhà trường thông qua phần mềm chấm điểm tự động.
· Đối với Nhà trường: Góp phần tạo nên một nhà trường khoa học và chuyên nghiệp khi ứng dụng phần mềm. Công tác quản lý việc ra đề thi và chấm bài thi trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn. Tiết kiệm một nguồn nhân lực lớn để ra đề thi và chấm bài thi.


Những bước nhảy vọt của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. Để có thể tận dụng hiệu quả các cơ hội, vượt qua những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian tới, nhà trường cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

· Một là, đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, kết nối giữa đào tạo và sử dụng lao động, từ cách đào tạo làm cho người học thụ động sang chủ động sáng tạo, không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức.

· Hai là, khuyến khích phát triển thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó, làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính sách. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đào tạo về công nghệ.
· Ba là, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, xây dựng mô hình giáo dục 4.0 theo kịp với xu hướng công nghệ hiện đại trong nền kinh tế 4.0. 

· Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, thu hút cán bộ giỏi, các chuyên gia trong và ngoài nước hợp tác với nhà trường. Đổi mới cơ chế quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trong đó xây dựng đội ngũ giảng viên là khâu then chốt…

· Năm là, các chương trình đào tạo về lĩnh vực thương mại cần cập nhật kiến thức chuyên môn nhanh hơn nữa, phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ những trọng tâm này, tôi đã nghiên cứu những khó khăn mà nhà trường nói chung và các đơn vị nói riêng đã gặp phải để tìm ra những giải pháp khắc phục để công tác xây dựng “nhà trường thông minh” phát triển tốt hơn. Sau đây là những khó khăn mà tôi đã nghiên cứu được:

· Đối với giảng viên: Dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi khi phải chấm quá nhiều bài trong một thời gian nhất định. Tâm trạng, sức khỏe ảnh hưởng rất lớn dễ làm cho giảng viên phân tâm dẫn đến việc chấm bài bằng thủ công xảy ra sai xót.
· Đối với HSSV: Chấm điểm thủ công chưa tạo dựng được niềm tin ở HSSV. Tốn nhiều thời gian, công sức xin chấm phúc khảo lại bài của bản thân.
· Đối với Nhà trường: Công tác quản lý việc ra đề thi và chấm bài thi trở nên khó khăn do phải tốn nhiều thời gian, công sức sắp xếp lực lượng giảng viên ra đề thi và chấm bài thi, sắp xếp lịch thi, lịch thi lại, chấm phúc khảo cho HSSV.
          

2. Nội dung sáng kiến

Với việc tiếp cận công nghệ, khai thác sử dụng công nghệ thông tin vào trường học, đã làm thay đổi diện mạo của một nhà trường truyền thống sang nhà trường thông minh. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ đến nhà trường thông minh với sự phát triển của tất cả các ngành trong xã hội, giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian là một giải pháp vô cùng khoa học và chuyên nghiệp.


Từ những khó khăn mà cá nhân và nhà trường gặp phải, tôi đã tham khảo tài liệu, học tập từ các cán bộ quản lý và đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công tác quản lý hồ sơ, chuyên ngành công nghệ thông tin. Tôi mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình chấm điểm tự động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Cấu trúc phần Excel trong môn Tin học bao gồm các nội dung chính:

+ Làm việc lên tập tin (workbook), bảng tính (worksheet).

+ Nhập dữ liệu cho bảng tính và định dạng chúng.

+ Các hàm cơ bản về tính toán, hàm chuỗi, hàm tìm kiếm, hàm biến đổi, …

+ Các thao tác cơ bản lên dữ liệu: lọc, sắp xếp, trích xuất, …

+ Tạo biểu đồ thể hiện sự tương quan của các giá trị dữ liệu.

+ In ấn, định dạng trang in, …


Nội dung thi của phần Excel trong môn Tin học thường chú trọng vào vấn đề xây dựng công thức dùng hàm là chủ yếu. Các chủ đề khác như định dạng, trình bày bảng dữ liệu, biểu đồ có tỉ lệ điểm thấp hơn so với xây dựng công thức

a. Cấu trúc một đề thi Excel cơ bản.


Nhìn vào cấu trúc đề thi, ta có thể xác định một số dạng câu hỏi như sau:

A. Câu hỏi dạng Nhập dữ liệu và định dạng – Câu 1, câu 2 (2/10).

B. Câu hỏi dạng nhập công thức – Câu 3 đến câu 7 (5/10).

C. Câu hỏi dạng trích xuất và sắp xếp dữ liệu – Câu 8, câu 9 (2/10).

D. Câu hỏi về biểu đồ - Câu 10 (1/10).
b. Cách xác định tính chính xác cho từng loại câu hỏi.

· Câu hỏi dạng nhập dữ liệu và định dạng:


Có những vấn đề mà ta cần phải xác định khi chấm câu hỏi dạng này như sau:


+ Các vùng (Range) của dữ liệu: bao gồm vùng dữ liệu chính của đề thi; vùng dữ liệu bảng các giá trị dùng cho việc truy xuất các hàm tìm kiếm và xây dựng các công thức; vùng kết quả của trích xuất dữ liệu (Advanced Filter) và vủng điều kiện (Criteria Range).


Ở đây, ta chỉ quan tâm đến các vùng dữ liệu chính mà bỏ qua các vùng khác.

Khi xét ta sẽ xét từng ô một đối với nhau. Nếu ô tương ứng bên đề thi không có dữ liệu thì ta không cần xét ô tương ứng bên đề thi vì đó có thể là ô chứa công thức của các câu hỏi sau.


Có hai dạng dữ liệu: một dạng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối của những câu hỏi sau. Một dạng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng.

Đối với dạng không ảnh hưởng thì ta sẽ dùng Edit Distance để so sánh. Lý do dùng Edit Distance mà không dùng so khớp vì ta có thể bỏ qua sai sót lỗi chính tả.

Đối với dạng có ảnh hưởng đến kết quả cuối thì ta dùng so khớp (matching) để so sánh.


Về vấn đề định dạng, ta có thể trích xuất định dạng và so sánh với định dạng mẫu mà ra quyết định cho điểm.

Một vấn đề cần quan tâm là do ảnh hưởng của câu hỏi 9 (sắp xếp dữ liệu), sẽ làm cho kết quả của bảng tính bị thay đổi so với ban đầu. Vì thế khi so sánh dữ liệu, ta phải dùng thêm bảng dữ liệu mẫu đã được sắp xếp.


Như vậy việc so sánh sẽ thực hiện hai lần trên hai bản dữ liệu mẫu chưa sắp xếp và đã có sắp xếp. Kết quả cuối cùng sẽ lấy dựa trên giá trị điểm cao nhất.

· Câu hỏi dạng nhập công thức:


Có hai vấn đề cần phải xác định trong ô công thức: Công thức và lượng giá (kết quả) của công thức.

	Công thức
	Lượng giá (Evaluation)

	Có
	Đúng

	Có
	Sai

	Không
	Trống

	Không
	Có giá trị



Cùng một nội dung câu hỏi, có thể có nhiều cách vận dụng hàm khác nhau. Ví dụ như câu 5 ở trên, ta có thể dùng hàm: “=VLOOKUP(LEFT(C2,2), BANG_DON_GIA, IF(RIGHT(C2)=”S”, 3, 4), FALSE)” hoặc “=IF(RIGHT(C2)=”S”, VLOOKUP(LEFT(C2,2),BANG_DON_GIA,3,FALSE), VLOOKUP(LEFT(C2,2),BANG_DON_GIA,4,FALSE))”, ….

Vì thế, đối với câu hỏi yêu cầu xây dựng hàm thì hai tiêu chí được xét đến:


+ Ô cần xét phải ở dạng công thức (Formula) chứ không phải là giá trị. Và hàm phải có tham chiếu tối thiểu (lệ thuộc) đến một ô khác cùng hàng.


+ Ô cần xét sẽ được lượng giá và so sánh với giá trị mẫu để kiểm tra sự chính xác của tính toán hàm.


+ Các  giá trị trả về lỗi của công thức như #N/A!, #VALUE!, #NAME!, … sẽ coi như lượng giá sai.

· Câu hỏi dạng trích xuất dữ liệu:


Việc trích xuất dữ liệu có thể thực hiện thông qua dùng vùng điều kiện hoặc không dùng vùng điều kiện. Vùng trích xuất có thể nằm trên cùng bảng tính bài thi hoặc nằm trên bảng tính khác. Để giới hạn, chương trình sẽ chỉ hỗ trợ khi vùng trích xuất nằm cùng với bảng tính bài thi.

· Câu hỏi về biểu đồ:


Biểu đồ dùng để biểu thị sự tương quan giữa các giá trị dữ liệu cũng như mối quan hệ của chúng một cách trực quan. Đề thi môn Tin học của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cũng thường có câu hỏi này. Biểu đồ trong Excel có thể nằm dưới dạng Embedded trên cùng bảng tính bài thi, hoặc nằm riêng trên bảng biểu đồ riêng.


Để giới hạn, chương trình chưa xét đến yêu cầu biểu đồ nằm trên bảng riêng. Đồng thời chương trình chỉ xét đến hai tiêu chí là vùng dữ liệu và dạng biểu đồ mà không xét đến các tiêu chí khác như nhãn, tiêu đề, kích thước biểu đồ trên bảng tính, tính mỹ thuật của biểu đồ.
c. Thực nghiệm, đánh giá:

Chương trình được viết bằng ngôn ngữ C# dùng Visual Studio 2019. Net Framework version 4.5. Giao tiếp với Excel dùng Microsoft Excel 2016 COM Interface.

Hình 1: Giao diện chương trình chính
Hình 2: Giao diện bộ sinh luật

3. Hiệu quả mang lại: 
Áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo, cần nhân rộng cho các đơn vị đào tạo.
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

( Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến
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